Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Yêu cầu kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Chủ đầu tư: Cục Công tác chính trị
- Tên gói thầu: Mua sắm và nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị phục vụ triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành.
- Dự toán: Mua sắm trang thiết bị và nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị phục vụ triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong Cục.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng canh tranh qua mạng.
	- Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 ngày.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Địa điểm thực hiện: Cục Công tác chính trị
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
Hàng hóa là thiết bị mới 100%. Hàng hóa phải nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói và nhãn mác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Hàng hóa sản xuất tại chính hãng, thông số kỹ thuật đầy đủ.
Các thiết bị chào thầu cần kèm theo catalogue/bản vẽ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài cần được dịch ra tiếng Việt.
Hàng hóa đảm bảo tính đồng bộ, chất lượng, mẫu mã… được làm bằng các chất liệu đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.
2.2) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 
- Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng các nội dung yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc đáp ứng tốt hơn. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của bản HSMT. Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSDT các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật của tất cả các sản phẩm hàng hóa  dự thầu do nhà thầu đề xuất và có bảng so sánh thông số kỹ thuật của hàng hoá do nhà thầu chào với thông số kỹ thuật yêu cầu tại Chương V. E-HSMT.
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	1
	Thiết bị chuyển mạch Layer 3 (Cổng Ethernet và SFP+): Tương đương với  Switch Cisco C9300-24T-A Catalyst 9300 24-port Network Advantage
Xuất xứ: Trung Quốc, Bảo hành: 24 tháng
Cổng: 24 x 10/100/1000
Hiệu suất Dung lượng chuyển đổi: 128 Gbps
Băng thông xếp chồng: 480 Gbps
Tốc độ chuyển tiếp: 154,76 Mpps
Jumbo Frame: Hỗ trợ 9198 byte
Kích thước bảng địa chỉ MAC: 32000 mục
Thuật toán mã hóa: AES 128 bit
Giao thức định tuyến: OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP, PIM-SM, OSPFv3, PIM-SSM, định tuyến dựa trên chính sách (PBR), RIPng
Giao thức quản lý từ xa: CLI, NETCONF, RESTCONF, RMON 1, RMON 2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3
Nguồn điện AC mặc định: 350W AC
Kích thước (H x W x D): 1,73 x 17,5 x 17,5 inch; Cân nặng: 16,33 Pounds
	3
	bộ

	2
	Thiết bị chuyển mạch 16 Port: Tương đương với Switch TP-Link TL-SG1016D 16 port gigabit
16 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps
Công nghệ năng lượng hiệu quả sáng tạo giúp tiết kiệm năng lượng đến 40%*
Hỗ trợ tự học địa chỉ MAC, tự động MDI/MDIX và tự động đàm phán
Thiết kế cắm vào và sử dụng
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 tháng
	49
	bộ

	3
	Dây mạng: Tương đương với Cáp mạng comscop Cat 5E
Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet.
Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab).
Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO.
Băng thông hỗ trợ tới 200 MHz.
Độ dày lõi 24 AWG, solid, không có vỏ bọc chống nhiễu.
Vỏ cáp CM với nhiều chuẩn màu như : trắng, xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng pull box, với chiều dài 1000 feet
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
	4062
	 Mét

	4
	Đầu bấm mạng: Tương đương với  Hộp đầu mạng Commscope/AMP RJ45 Cat5e UTP
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
	440
	cái

	5
	Máy scan Tương đương với Ricoh IX2400
Xuất xứ: Indonesia; Bảo hành: 12 tháng
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động. Loại máy: ADF (Nạp giấy tự động), Quét 2 mặt
Chế độ quét: Mầu, thang xám, trắng đen, tự động nhận biết trang màu, thang xám, trắng đen. Đèn quét: CIS x 2. Nguồn sáng: Led 3 màu. Độ phân giải: 600 dpi
Khổ giấy: Tối đa: 216 x 360 mm, Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm, Kéo giấy dài tối đa: 3.000 mm, Chế độ quét thủ công: A3 (với phụ kiện carrier sheet) 
Định lượng giấy: 40 - 209 g/m2. Hỗ trợ quét thẻ nhựa chữ nổi (độ dày tối đa 0,76mm)
Tốc độ quét (quét màu, khổ A4, 300 dpi), Một mặt: 45 ppm, Hai mặt:  90 ipm 
Khay giấy: 100 tờ (A4, 80 g/m2). Công suất quét: 7000 tờ/ ngày. Độ phân giải: 600 dpi 
Cổng giao tiếp: USB3.2 Gen1x1 / USB3.1 / USB3.0 / USB2.0 /USB 1.1 (Connector Type: Type-C). Nguồn điện: AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Chứng chỉ môi trường: ENERGY STAR®/RoHS. Hệ điều hành: Windows, MAC
	15
	cái

	6
	Máy tính Tương đương với FPT ELEAD: Máy tính thương hiệu Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015, ISO 17025:2017; ISO 45001:2018 vào dây chuyền sản xuất. Xuất xứ: Việt Nam, Bảo hành: 24 tháng
Model: T12700. Bộ vi xử lý: Intel Core i7 12700 (Intel LGA1700 - 12 Core - 20 Thread - Base 3.6Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 25MB)2.5Ghz)
Bộ nhớ đệm: 3.6MB cache. Bộ nhớ RAM: 16GB DDR4 2666Mhz ; Hỗ trợ 6 khe cắm RAM DDR4. Ổ cứng: SSD dung lượng 512Gb. 
Bảng mạch chủ: Sử dụng chipset Intel®, hỗ trợ  LGA1700 S/p Intel thế hệ 12 Core/Pentium/Celeron
Giao tiếp kết nối bên ngoài và bên trong: 3 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel connector, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 xHDMI port, 1 x Display port, 2 x COM (1 x COM port at back panel, 1 x COM connector ), 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard, 2 x USB 2.0 port at rear panel), 6x DIMM RAM,1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM header. integrated CSM_Coporate Stable Modelsoftware (đồng bộ thương hiệu)
Đồ họa: Bộ vi xử lý Đồ họa Tích hợp - Hỗ trợ Intel® HD Graphics
	2
	bộ

	
	Màn hình FPT Elead  24.5" LED (Kính thước: 24.5", Độ phân giải: 1920 x 1080) Sử dụng công nghệ LBL (Low Blue Light) chống chói mắt và tránh hại mắt cho người sử dụng. Cổng kết nối: VGA, HDMI
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính
Hệ điều hành: Microsoft Windows 11 Home bản quyền
Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh 7.1
Vỏ máy và nguồn: FPT Elead Slim Tower case with PSU 550W
Bàn phím: Bàn phìm vi tính FPT Elead chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính)
Chuột: Chuột vi tính FPT Elead chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính)
	
	

	7
	Máy tính để bàn Tương đương với Dell Slim ECS1250, i5-14400, 8GB, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 730, ax+BT, KB, M, McAfee LS, Win 11 Home, 1Y WTY (71066641)
Màn hình vi tính DELL LCD-E2225HSM-21.5-FHD
Tỉ lệ khung hình: 16:9
Kích thước mặc định: 21.5 inch
Công nghệ tấm nền: VA
Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080
Độ sáng hiển thị: 250 Nits cd/m²
Tần số quét màn: 100Hz
Thời gian đáp ứng: 5ms GTG (Fast), 8ms GTG
Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72% NTSC (CIE 1931)
Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm)
Cổng cắm kết nối: 1x HDMI (1.4), 1x VGA, 1x DP 1.2, speakers 4W x2
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: 12 tháng
	30
	bộ

	8
	[bookmark: _GoBack]Ổ cứng SSD Tương đương với Lexar 256G SATAIII
Xuất xứ: Trung Quốc. Bảo hành: 36 tháng
	71
	cái

	9
	Cài đặt phần mềm và thi công hệ thống mạng (74 nút mạng), bao gồm:
- Win bản quyền: Windows 10 Pro 64bit OEM (FQC-08929), Xuất xứ: Hồng Kông, Bản quyền vĩnh viễn, đã bao gồm chi phí nhân công cài đặt
- Chi phí thi công lắp đặt 74 nút mạng 
	74
	gói

	10
	Vật tư phụ: Dây điện, ổ cắm, sâu, đai, vít, nở, gen nhựa, băng dính…
	1
	gói


2.3. Các yêu cầu khác
· Nhà thầu phải cam kết cung cấp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật, trong đó thể hiện đầy đủ đặc tính, thông số kỹ thuật của tất cả hàng hoá (trường hợp cần thiết, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc tài liệu để chứng minh).
· Tất cả hàng hóa cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật thì mới được coi là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và được xem xét đánh giá ở bước tiếp theo.
· Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đáp ứng chính xác các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chức năng theo nội dung của HSMT, không vi phạm bản quyền, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng, có đầy đủ tài liệu hướng dẫn đi kèm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
· Hàng hóa chào thầu phải được bảo hành tối thiểu 12 tháng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa vòng 02 năm kể từ ngày sử dụng.
· Nhà thầu phải có kế hoạch khắc phục sự cố, sửa chữa hàng hóa tối đa trong thời gian 12 giờ kể từ thời điểm Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư và chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố, sửa chữa khi không cử cán bộ kỹ thuật trong thời gian 12 giờ kể từ thời điểm Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong thời gian hàng hóa còn bảo hành.
[bookmark: _Hlk147319134]3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có 
- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa. 
- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm nếu có, kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng sau sử dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan. 
- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện bên mời thầu và bên chào thầu 
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.
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1     Ph ? n 2. YÊU C ? U V ?  K ?  THU ? T   Chương V. YÊU C ? U V ?  K ?  THU ? T     1.   Yêu c ? u k ?  thu ? t   1. Gi ? i thi ? u chung v ?  d ?  án, gói th ? u   -   Ch ?  đ ? u tư :  C ? c Công tác chính tr ?   -   Tên gói th ? u:  Mua s ắ m v à   nâng c ấ p, s ử a ch ữ a trang thi ế t b ị   ph ụ c v ụ   tri ể n  khai ph ầ n m ề m  qu ả n l ý   văn b ả n v à   đi ề u h à nh .   -   D ?  toán:  Mua s ắ m trang thi ế t b ị   v à   nâng c ấ p, s ử a ch ữ a trang thi ế t b ị   ph ụ c  v ụ   tri ể n khai ph ầ n m ề m qu ả n l ý   văn b ả n v à   đi ề u h à nh trong C ụ c .   -   Phương th ứ c l ự a ch ọ n nh à   th ầ u: M ộ t giai đo ạ n, m ? t t ú i h ồ   sơ.   -   H ì nh th ứ c l ự a ch ọ n nh à   th ầ u: Chào hàng canh tranh qua m ? ng.     -   Th ờ i gian th ự c hi ệ n h ợ p đ ồ ng:  7   ngày.   -   Ngu ? n v ? n:  Ngân sách nhà nư ? c 2025 .   -   Lo ạ i h ợ p đ ồ ng: Tr ọ n g ó i.   -   Đ ? a đi ? m th ? c hi ? n:  C ? c Công tác chính tr ?   2. Yêu c ? u v ?   k ?  thu ? t   2.1) Yêu c ? u v ?  k ?  thu ? t chung:   Hàng hóa là thi ? t b ?  m ? i 100%. Hàng hóa ph ? i nguyên đai, nguyên ki ? n,  đóng gói và nh ãn mác theo tiêu chu ? n c ? a nhà s ? n xu ? t.   Hàng hóa s ? n xu ? t t ? i chính hãng, thông s ?  k ?  thu ? t đ ? y đ ? .   Các thi ? t b ?  chào th ? u c ? n kèm   theo catalogue/b ? n v ?  b ? ng ti ? ng Vi ? t, n ? u là  ti ? ng nư ? c ngoài c ? n đư ? c d ? ch ra ti ? ng Vi ? t.   Hàng hóa đ ? m b ? o tính đ ? ng b ? , ch ? t lư ? ng, m ? u mã…  đư ? c làm b ? ng các  ch ? t li ? u đ ? m b ? o tiêu chu ? n Vi ? t Nam và Qu ? c t ? .   2.2) Yêu c ? u v ?  k ?  thu ? t c ?  th ? :    -   Yêu c ? u  nhà th ? u tóm t ? t thông s ?  k ?  thu ? t c ? a hàng hóa và các d ? ch v ?   liên quan ch ? ng minh hàng hóa do nhà th ? u chào đáp  ? ng các n ? i dung yêu c ? u  k ?  thu ? t dư ? i đây ho ? c đáp  ? ng t ? t hơn. B ? t k ?  thương hi ? u, nhãn hi ? u nào n ? u  có trong b ? ng yêu c ? u k ?  thu ? t đ ? u mang   tính ch ? t minh h ? a các tiêu chu ? n ch ? t  lư ? ng, tính năng k ?  thu ? t yêu c ? u. Nhà th ? u có th ?  l ? a ch ? n d ?  th ? u hàng hóa có  ngu ? n g ? c, xu ? t x ? , nhà s ? n xu ? t, thương hi ? u phù h ? p v ? i đi ? u ki ? n cung c ? p  nhưng ph ? i đ ? m b ? o yêu c ? u có thông s ?  k ?  thu ? t, tính năng  s ?  d ? ng, tiêu chu ? n  “tương đương” ho ? c t ? t hơn so v ? i các yêu c ? u c ?  th ?   ?  dư ? i và cung c ? p tài li ? u  ch ? ng minh s ?  đáp  ? ng t ? t hơn c ? a hàng hóa chào th ? u so v ? i yêu c ? u c ? a b ? n  HSMT.   Nhà th ? u ph ? i cung c ? p kèm theo E - HSDT các tài li ? u, h ?  sơ k ?  thu ? t c ? a 

